	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM HỌC 2024-2025

	Số TT tên ấn phẩm
	Tên ấn Phẩm
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số lượng

	SÁCH NGHIỆP VỤ

	1
	Kế Hoạch Bài Dạy Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 (Bộ Sách Cánh Diều)
	Nhà xuất bản Đại học Huế
	2023
	1

	2
	Kế Hoạch Bài Dạy Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 2 (Bộ Sách Cánh Diều)
	Nhà xuất bản Đại học Huế
	2023
	1

	3
	Kế Hoạch Bài Dạy Ngữ Văn Lớp 11 - Tập 1 (Bộ Sách Cánh Diều)
	Nhà xuất bản Đại học Huế
	2023
	1

	4
	Kế Hoạch Bài Dạy Ngữ Văn Lớp 11 - Tập 2 (Bộ Sách Cánh Diều)
	Nhà xuất bản Đại học Huế
	2023
	1

	5
	Hướng Dẫn Dạy Học Môn Ngữ Văn THPT Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	1

	6
	Kế Hoạch Bài Dạy Ngữ Văn Lớp 11 - Tập 1 (Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	7
	Kế Hoạch Bài Dạy Ngữ Văn Lớp 11 - Tập 2 (Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	8
	Kế Hoạch Bài Dạy Môn Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 (Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2022
	1

	9
	Kế Hoạch Bài Dạy Môn Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 2 (Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2022
	1

	10
	Kế Hoạch Bài Dạy Môn Lịch Sử Lớp 10 (Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2022
	1

	11
	ĐỊA LÍ 12 - SGV ( Chân Trời Sáng Tạo )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	12
	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP ĐỊA LÍ 12 - SGV ( Chân Trời Sáng Tạo )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	13
	HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 12 - BẢN 1 - SGV ( Chân Trời Sáng Tạo )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	10

	14
	SINH HỌC 12 - SGV ( Chân Trời Sáng Tạo )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	15
	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP SINH HỌC 12 - SGV ( Chân Trời Sáng Tạo )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	16
	Giáo DỤc ThỂ Chât 12 - Sgv (Kntt) - Bóng RỖ
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	17
	Giáo DỤc ThỂ Chât 12 - Sgv (Kntt) - Bóng ChuyỀn
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	18
	TIN HỌC - ĐỊNH HƯỚNG TIN HỌC ỨNG DỤNG 12 - SGV ( Chân Trời Sáng Tạo )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	19
	TOÁN 12 - SGV ( Chân Trời Sáng Tạo )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	20
	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TOÁN 12 - SGV ( Chân Trời Sáng Tạo )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5




	21
	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP NGỮ VĂN 12 - SGV ( Chân Trời Sáng Tạo )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	22
	NGỮ VĂN 12/1 - SGV ( Chân Trời Sáng Tạo )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	23
	NGỮ VĂN 12/2 - SGV ( Chân Trời Sáng Tạo )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	24
	VẬT LÝ 12 - SGV ( Cánh Diều )
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	5

	25
	CÔNG NGHÊ 12 - LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN - SGV ( Cánh Diều )
	Nhà xuất bản Đại học Huế
	2024
	5

	26
	Lich SỬ 11 - Sgv (Cánh Diều )
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2023
	5

	27
	Vật Lí 11 - Sgv (Cánh Diều )
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2023
	5

	28
	Địa Lí 11 - Sgv (Cánh Diều )
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2023
	5

	29
	Công Nghệ- Công Nghệ  Chăn Nuôi 11 - Sgv (Cánh Diều )
	Nhà xuất bản Đại học Huế
	2023
	5

	30
	GIÁO DỤC KINH TẾ Và PHÁP LUẬT 11 - SGV (Cánh Diều )
	Nhà xuất bản Đại học Huế
	2023
	5

	SÁCH THAM KHẢO

	31
	Tập Bản Đồ Địa Lí Lớp 10 (Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2018)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2022
	10

	32
	Tập Bản Đồ Địa Lí Lớp 11 (Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2018)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2023
	10

	33
	Tập Bản Đồ Địa Lí Lớp 12 (Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2018)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	34
	Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí Lớp 10 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	3

	35
	Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí Lớp 11 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	3

	36
	Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí Lớp 12 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	3

	37
	Câu Hỏi Và Bài Tập Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí Lớp 10 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	3

	39
	Trắc Nghiệm Địa Lí Lớp 10 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	3

	40
	Trắc Nghiệm Địa Lí Lớp 11 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	3

	41
	Trắc Nghiệm Địa Lí Lớp 12 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	3

	42
	Ôn Luyện Trắc Nghiệm Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2025 Môn Địa Lí (Theo CT GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	3

	43
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Địa Lí (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	3

	44
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Địa Lí (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	3

	45
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Toán (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	2

	46
	Ôn Luyện Trắc Nghiệm Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2025 Môn Toán (Theo CT GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	8

	47
	Học Tốt Toán Lớp 12 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	8

	48
	Học Tốt Toán Lớp 11 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	13

	49
	Học Tốt Toán Lớp 10 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	13

	50
	Các Nguyên Lý Cơ Bản Của Toán Học Và Áp Dụng Trong Nhà Trường Phổ Thông
	Nhà xuất bản Dân Trí
	2023
	3

	51
	Kĩ Thuật Giải Nhanh Bài Toán Hay Và Khó Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 (Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi, Chuyên Toán - Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	4

	52
	Kĩ Thuật Giải Nhanh Bài Toán Hay Và Khó Hình Học Lớp 11 (Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi, Chuyên Toán - Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	4

	53
	Kĩ Thuật Giải Nhanh Bài Toán Hay Và Khó Đại Số Lớp 10 (Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi, Chuyên Toán - Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	4

	54
	Kĩ Thuật Giải Nhanh Bài Toán Hay Và Khó Hình Học Lớp 10 (Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi, Chuyên Toán - Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	4

	55
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Vật Lí (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	56
	Ôn Luyện Trắc Nghiệm Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2025 Môn Vật Lí (Theo CT GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	5

	57
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Vật Lí (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất Bản ĐHQG Hà Nội
	2024
	5

	58
	Tổng Ôn Vật Lí - Tập 1 (Theo Chương Trình SGK Mới)
	Nhà xuất bản Dân Trí
	2024
	2

	59
	Tổng Ôn Vật Lí - Tập 2 (Theo Chương Trình SGK Mới)
	Nhà xuất bản Dân Trí
	2024
	2

	60
	Học Giỏi Toàn Diện Toán - Lý - Hóa Lớp 12 (Theo Chương Trình SGK Mới)
	NXB Thanh Niên
	2024
	2

	61
	Siêu Trọng Tâm Môn Lí Lớp 12 (Lý Thuyết, Dạng Bài Và Bài Tập Chi Tiết - Phù Hợp Cho Cả 3 Bộ SGK Hiện Hành)
	NXB Thanh Niên
	2024
	1

	62
	Bài Tập Vật Lí Có Nội Dung Thực Tế ở Trường THPT (Theo Hướng Tiếp Cận PISA - Sách Dành Cho Giáo Viên Và Học Sinh) - 320 Câu Hỏi + Đáp Án
	Nhà Xuất bản ĐH Sư phạm TPHCM
	2022
	2

	63
	Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 11 - Tập 1 (Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	2

	64
	Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 11 - Tập 2 (Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	2

	65
	Đề Kiểm Tra, Đánh Giá Vật Lí Lớp 11 (Bám Sát SGK Kết Nối Tri Thức)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	2

	66
	Đề Kiểm Tra, Đánh Giá Vật Lí Lớp 10 (Bám Sát SGK Kết Nối Tri Thức)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	2

	67
	Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 10 - Tập 1 (Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	2

	68
	Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 10 - Tập 2 (Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	2

	69
	STEM Với Arduino - Arduino Dành Cho Người Tự Học
	Nhà XB Thanh Niên
	2020
	2

	70
	STEM Với Arduino - Hướng Dẫn Sử Dụng Arduino
	Nhà XB Thanh Niên
	2020
	2

	71
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Tin Học (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	1

	72
	Ôn Luyện Trắc Nghiệm Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2025 Môn Tin Học (Theo CT GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	1

	73
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Tin Học (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	1

	74
	Tuyển Tập Đề Thi Tin Học Trẻ (Volume 2)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	1

	75
	Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo - Học Máy Và Học Sâu
	Nhà XB Thanh Niên
	2024
	1

	76
	Sách Luyện Thi Hội Thi Tin Học Trẻ Với Python (Bảng B: Thi Kỹ Năng Lập Trình Cấp THCS)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2021
	1

	77
	Bài Tập Lập Trình Với Ngôn Ngữ Python - Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao (Tập 1)
	Nhà xuất Thông Tin Và Truyền Thông
	2024
	1

	78
	Bài Tập Lập Trình Với Ngôn Ngữ Python - Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao (Tập 2)
	Nhà xuất Thông Tin Và Truyền Thông
	2024
	1

	79
	Trí Tuệ Nhân Tạo - Học Máy Và ứng Dụng
	Nhà XB Thanh Niên
	2022
	1

	80
	Xin Chào AI - Học Và Chơi Cùng Trí Tuệ Nhân Tạo
	NXB .Trẻ
	2024
	1

	81
	Ôn Luyện Trắc Nghiệm Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2025 Môn Sinh Học (Theo CT GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	2

	82
	Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học Lớp 12 (Dùng Cho Học Sinh Chuyên, Học Sinh Giỏi; Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	2

	83
	Ôn Luyện Trắc Nghiệm Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2025 Môn Công Nghệ - Định Hướng Nông Nghiệp (Theo CT GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	1

	84
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Công Nghệ - Định Hướng Nông Nghiệp (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	1

	85
	Tự Học Sinh Học Lớp 11 - Tập 1 (Tài Liệu Dùng Để Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi - Sử Dụng Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà xuất bản Dân trí
	2023
	1

	86
	Tự Học Sinh Học Lớp 11 - Tập 2 (Tài Liệu Dùng Để Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi - Sử Dụng Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà xuất bản Dân trí
	2023
	1

	87
	Tổng Ôn Sinh Học - Tập 1 (Theo Chương Trình SGK Mới)
	Nhà xuất bản Dân trí
	2024
	1

	88
	Tổng Ôn Sinh Học - Tập 2 (Theo Chương Trình SGK Mới)
	Nhà xuất bản Dân trí
	2024
	1

	89
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Hóa Học (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	3

	90
	Ôn Luyện Trắc Nghiệm Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2025 Môn Hoá Học (Theo CT GDPT 2018)
	Nhà xuấ bản Đại học sư phạm
	2024
	3

	91
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Hóa Học (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2024
	1

	91
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Hóa Học (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2024
	1

	91
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Hóa Học (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2024
	1

	92
	Tổng Ôn Hóa Học - Tập 1 (Theo Chương Trình SGK Mới)
	Nhà xuất bản Dân trí
	2024
	1

	93
	Tổng Ôn Hóa Học - Tập 2 (Theo Chương Trình SGK Mới)
	Nhà xuất bản Dân trí
	2024
	1

	94
	Tuyển Tập Đề Kiểm Tra Môn Hóa Học Lớp 12 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2024
	3

	95
	Siêu Trọng Tâm Môn Hóa Lớp 12 (Lý Thuyết, Dạng Bài Và Bài Tập Chi Tiết - Phù Hợp Cho Cả 3 Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà xuất bản Thanh Niên
	2024
	1

	96
	Bài Tập Phát Triển Năng Lực Hóa Học Lớp 12 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2024
	3

	97
	Nâng Cao Và Phát Triển Hóa Học Lớp 12 (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	3

	98
	Sách Tham Khảo Hóa Học Lớp 12 (Theo Chương Trình GDPT Mới - Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2024
	2

	99
	Sách Tham Khảo Hóa Học Lớp 11 (Theo Chương Trình GDPT Mới - Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2023
	2




	100
	Tuyển Tập Đề Kiểm Tra Môn Hóa Học Lớp 11 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2023
	4

	101
	Phân Loại Và Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Lớp 11 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	102
	Giải Nhanh Bằng Máy Tính Bỏ Túi Môn Hóa Học Lớp 11 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	103
	Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học Lớp 11 Theo Chuyên Đề - Tập 1: Hóa Học Đại Cương Và Vô Cơ (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	104
	Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học Lớp 11 Theo Chuyên Đề - Tập 2: Hóa Học Hữu Cơ (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	105
	Bài Tập Phát Triển Năng Lực Hóa Học Lớp 11 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2023
	3

	106
	Phương Pháp Tư Duy Hóa Học Lớp 11 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà xuất bản Dân trí
	2024
	1

	107
	Kĩ Thuật Giải Nhanh Bài Toán Hay Và Khó Hóa Học Lớp 10 (Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi, Chuyên Hóa - Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	108
	Nâng Cao Và Phát Triển Hóa Học Lớp 11 (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2023
	1

	109
	Giải Nhanh Bằng Máy Tính Bỏ Túi Môn Hóa Học Lớp 11 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	110
	Bài Tập Phát Triển Năng Lực Theo Chủ Đề Hóa Học Lớp 10 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	3

	111
	Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Hóa Học Lớp 10 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	2024
	4

	112
	Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử Lớp 11 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	113
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Lịch Sử (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất Bản Giáo Dục
	2024
	1

	114
	Ôn Luyện Trắc Nghiệm Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2025 Môn Lịch Sử (Theo CT GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	3

	115
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Lịch Sử (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	2

	116
	Hướng Dẫn Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Lịch Sử (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	1

	117
	Bộ Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Và Tự Luận Lịch Sử Lớp 11 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà xuất Bản Giáo Dục
	2023
	3

	118
	Bài Tập Phát Triển Năng Lực Lịch Sử Lớp 11 (Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	2

	119
	Phát Triển Năng Lực Lịch Sử Lớp 11 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	2

	120
	Trả Lời Câu Hỏi Lịch Sử Lớp 11 - Tự Luận Và Trắc Nghiệm (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2023
	3

	121
	Tư Liệu Dạy - Học Lịch Sử Lớp 11 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2023
	3

	122
	Tập Bản Đồ Và Tư Liệu Lịch Sử Lớp 11 (Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2018)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2023
	2

	123
	Tập Bản Đồ, Tranh ảnh Và Câu Hỏi Luyện Tập Lịch Sử Lớp 11 (Cánh Diều)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	3

	124
	Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Tự Luận Và Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 10 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	3

	125
	Bộ Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Và Tự Luận Lịch Sử Lớp 10 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	3

	126
	Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử Lớp 10 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	1

	127
	Phát Triển Năng Lực Lịch Sử Lớp 10 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	3

	128
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Ngữ Văn (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	1

	129
	Ôn Luyện Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2025 Môn Ngữ Văn (Theo CT GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	1

	130
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Ngữ Văn (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	1

	131
	Tổng Ôn Ngữ Văn - Tập 1 (Theo Chương Trình SGK Mới)
	Nhà xuất bản Dân Trí
	2024
	1

	132
	Tổng Ôn Ngữ Văn - Tập 2 (Theo Chương Trình SGK Mới)
	Nhà xuất bản Dân Trí
	2024
	1

	133
	Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Ngữ Văn Lớp 11 - Tập 1 (Bám Sát SGK Kết Nối Tri Thức)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	134
	Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Ngữ Văn Lớp 11 - Tập 2 (Bám Sát SGK Kết Nối Tri Thức)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	135
	Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Tập Ngữ Văn Lớp 11 - Tập 1 (Bám Sát SGK Kết Nối Tri Thức)
	NXB Thanh Niên
	2024
	1

	136
	Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 11 - Tập 1 (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2023
	1

	137
	Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 11 - Tập 2 (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2023
	1

	138
	Bài Tập Ngữ Văn Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 11 - Tập 1 (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2023
	1

	139
	Bài Tập Ngữ Văn Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 11 - Tập 2 (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2023
	1

	140
	Siêu Trọng Tâm - Lý Thuyết, Dạng Bài Và Bài Tập Chi Tiết Môn Ngữ Văn Lớp 11 (Biên Soạn Theo CTGDPT Mới - Bám Sát Nội Dung Bộ SGK Kết Nối Tri Thức)
	NXB Hà Nội
	2023
	1

	141
	Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 11 - Tập 1 (Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2023
	1

	142
	Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 11 - Tập 2 (Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2023
	1

	143
	Siêu Trọng Tâm - Lý Thuyết, Dạng Bài Và Bài Tập Chi Tiết Môn Ngữ Văn Lớp 11 (Biên Soạn Theo CTGDPT Mới - Bám Sát Nội Dung Bộ SGK Chân Trời Sáng Tạo)
	NXB Hà Nội
	2023
	1

	144
	Bài Tập Đọc Hiểu Ngữ Văn Lớp 11 - Tập 1 (Cánh Diều)
	Nhà xuất bản Đại học Huế
	2023
	1

	145
	Bài Tập Đọc Hiểu Ngữ Văn Lớp 11 - Tập 2 (Cánh Diều)
	Nhà xuất bản Đại học Huế
	2023
	1

	146
	Siêu Trọng Tâm - Lý Thuyết, Dạng Bài Và Bài Tập Chi Tiết Môn Ngữ Văn Lớp 11 (Biên Soạn Theo CTGDPT Mới - Bám Sát Nội Dung Bộ SGK Cánh Diều)
	NXB Hà Nội
	2023
	1

	147
	Để Trở Thành Một Người Học Ngữ Văn Có Năng Lực (Dành Cho Học Sinh Lớp 10 Theo Chương Trình Mới)
	Nhà xuất bản Dân Trí
	2024
	1

	148
	Ngữ Văn 10 - Đề Ôn Luyện Và Kiểm Tra Dùng Ngữ Liệu Ngoài SGK (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	149
	Ngữ Văn 10 - Phương Pháp Đọc Hiểu Và Viết Dùng Ngữ Liệu Ngoài SGK (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	150
	Ngữ Văn 10 - Ngữ Liệu Đọc Hiểu Mở Rộng (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	151
	Những Bài Văn Đạt Điểm Cao Của Học Sinh Giỏi Lớp 10 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	2

	152
	Chuyên Đề Chuyên Sâu Bồi Dưỡng Ngữ Văn Lớp 10 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	2

	153
	Những Bài Văn Nghị Luận Đặc Sắc Lớp 10 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	154
	Dàn Bài Làm Văn Lớp 10 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	155
	199 Đề Và Bài Văn Hay Lớp 10 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	156
	270 Đề Và Bài Văn Hay Lớp 10 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	157
	100 Bài Làm Văn Hay Lớp 10 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	NXB Thanh Niên
	2023
	1

	158
	Chọn Lọc Những Bài Văn Hay Lớp 10 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	159
	Củng Cố Và Ôn Luyện Ngữ Văn Lớp 10 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	NXB Thanh Niên
	2023
	1

	160
	Phát Triển Năng Lực Ngữ Văn Lớp 10 (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT Mới)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	161
	Đề Đánh Giá Năng Lực Theo Định Hướng Đổi Mới Môn Ngữ Văn Lớp 10
	Nhà xuất bản Dân Trí
	2022
	1

	162
	199 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 10 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	163
	Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn Chuyên Đề: Lí Luận Văn Học - Quyển 1 (Dùng Cho THPT - THCS)
	Nhà xuất bản Dân Trí
	2022
	1

	164
	Phiếu Học Tập Phát Triển Năng Lực Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	165
	Bài Tập Ngữ Văn Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 10 - Tập 1 (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2022
	1

	166
	Bài Tập Ngữ Văn Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 10 - Tập 2 (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2022
	1

	167
	Bồi Dưỡng Ngữ Văn Lớp 10 (Dùng Kèm SGK Kết Nối Tri Thức)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	168
	Đề Kiểm Tra Ngữ Văn Lớp 10 (Bám Sát SGK Kết Nối Tri Thức)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	169
	Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 (Bám Sát SGK Kết Nối Tri Thức)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	170
	Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 2 (Bám Sát SGK Kết Nối Tri Thức)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	171
	150 Đề Và Bài Văn Hay Lớp 10 (Bám Sát SGK Kết Nối)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	172
	Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Tập Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 (Bộ Sách Kết Nối Tri Thức)
	NXB Thanh Niên
	2024
	1

	173
	Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Tập Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 2 (Bộ Sách Kết Nối Tri Thức)
	NXB Thanh Niên
	2024
	1

	174
	Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 (Kết Nối)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2022
	1

	175
	Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 2 (Kết Nối)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2022
	1

	176
	Bồi Dưỡng Ngữ Văn Lớp 10 (Dùng Kèm SGK Chân Trời Sáng Tạo)
	Nhà xuất Bản ĐHQG Hà Nội
	2022
	1

	177
	Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 (Chân Trời Sáng Tạo)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2022
	1

	178
	Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 2 (Chân Trời Sáng Tạo)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2022
	1

	179
	Siêu Trọng Tâm Lí Thuyết, Dạng Bài Và Bài Tập Chi Tiết Môn Toán - Văn - Anh Lớp 10 (Bám Sát Nội Dung Bộ Sách Cánh Diều)
	NXB Thanh Niên
	2022
	1

	180
	Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 (Theo SGK Cánh Diều)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	181
	Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 2 (Theo SGK Cánh Diều)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	182
	Bài Tập Đọc Hiểu Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 (Cánh Diều)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	183
	Bài Tập Đọc Hiểu Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 2 (Cánh Diều)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	184
	Văn Bản Đọc Hiểu Ngữ Văn Lớp 10 (Cánh Diều)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	185
	Những Bài Văn Đạt Điểm Cao Của Học Sinh Giỏi Lớp 12 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2022
	1

	186
	Chuyên Đề Chuyên Sâu Bồi Dưỡng Ngữ Văn Lớp 11 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	187
	Những Bài Văn Đạt Điểm Cao Của Học Sinh Giỏi Lớp 11 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	188
	Những Bài Văn Nghị Luận Đặc Sắc Lớp 11 (Dùng Chung Cho Các Bộ SGK Hiện Hành)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2023
	1

	189
	Để Học Tốt Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật Lớp 10 (Kết Nối)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2022
	1

	190
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật (Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà Xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
	2024
	1

	191
	Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật (Biên Soạn Theo Chương Trình GDPT 2018)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	1

	192
	Nâng Cao Và Phát Triển Hóa Học 11
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2023
	1

	SÁCH GIÁO KHOA

	193
	GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ ANH NINH 12 ( CÁNH DIỀU )
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	5

	194
	CÔNG NGHỆ 12 ( CÁNH DIỀU ) - LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
	Nhà xuất bản Đại học Huế
	2024
	5

	195
	ĐỊA LÍ 12 ( CHÂN TRỜI SÁNG TẠO )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	196
	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP ĐỊA LÍ 12 ( CHÂN TRỜI SÁNG TẠO )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	197
	HÓA HỌC 12 ( CÁNH DIỀU )
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	5

	198
	CHUYÊN ĐỀ HỌC HÓA HỌC 12 ( CÁNH DIỀU )
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	5

	199
	CHUYÊN ĐỀ HỌC VẬT LÍ 12 ( CÁNH DIỀU )
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	2024
	5

	200
	SINH HỌC 12 ( CHÂN TRỜI SÁNG TẠO )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	201
	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP SINH HỌC 12 ( CHÂN TRỜI SÁNG TẠO )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	202
	LICH SỬ 12 ( CÁNH DIỀU )
	Nhà xuất bản Đại học Huế
	2024
	5

	203
	CHUYÊN ĐỀ HỌC LỊCH SỬ 12 ( CÁNH DIỀU )
	Nhà xuất bản Đại học Huế
	2024
	5

	204
	GIÁO DỤC THỂ CHẤT 12 - BÓNG RỔ - ( KNTT )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	205
	GIÁO DỤC THỂ CHẤT 12 - BÓNG CHUYỀN - ( KNTT )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	206
	GIÁO DỤC THỂ CHẤT 12 - CẦU LÔNG - ( KNTT )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	207
	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TOÁN 12 ( CHÂN TRỜI SÁNG TẠO )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	208
	TOÁN 12/1 ( CHÂN TRỜI SÁNG TẠO )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	209
	TOÁN 12/2 ( CHÂN TRỜI SÁNG TẠO )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	210
	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP NGỮ VĂN 12 ( CHÂN TRỜI SÁNG TẠO )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	211
	NGỮ VĂN 12/1 ( CHÂN TRỜI SÁNG TẠO )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	212
	NGỮ VĂN 12/2 ( CHÂN TRỜI SÁNG TẠO )
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	213
	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỊCH SỬ 11
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5

	214
	HOẠT ĐỘNG  TRẢI NGHIỆM VÀ HƯỚNG NGHIỆP 11 - Bản 1
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2024
	5



